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DANH MỤC TÀI SẢN THANH LÝ BÁN THU HỒI GIÁ TRỊ 
(Kèm thông báo số…./TB-CĐSP ngày 27/5/2016) 

 

I. Nhóm tài sản đồ dùng dạy học các khoa, sách báo thư viện 
 

TT Tên tài sản Đơn vị sử dụng Số 
lượng 

Đề nghị  (mức 
giá tối thiểu) 

1 Sách tham khảo 1967 cuốn Trung tâm HTHT-
Thư viện 

500Kg 2.000đ/kg 
2 Báo tạp chí từ 2012-2014 
3 Máy khâu điện 

Khoa Xã hội 

10 cái 100.000đ/cái 
4 Máy khâu Trung Quốc 05 cái 100.000đ/cái 
5 Máy vắt sổ 01 cái 100.000đ/cái 
6 Máy khâu Nhật 01 cái 120.000đ/cái 
7 Máy catset Tổ Tâm lý- Anh văn 01 cái 100.000đ/cái 
8 Đàn Ghita điện tử 

Khoa Nhạc- Hoạ 
02 cái 40.000đ/cái 

9 Đàn Pianô điện tử 01 cái 400.000đ/cái 
 

II. Nhóm tài sản thiết bị CNTT 
 

TT Tên tài sản Đơn vị sử dụng 
Số 

lượng 

 Đề nghị 

 (mức giá tối 
thiểu) 

I Thiết bị màn hình (09 danh mục)  
51 

Thanh lý bán 
50.000đ/cái 

1 
Màn hình máy tính SAMSUNG 
793DF 

Trung tâm CNTT 
2 

2 Màn hình máy tính CMS 500G Trung tâm CNTT 
13 

3 
Màn hình máy tính IBM 
6331PCEA 

Trung tâm CNTT 
1 

4 Màn hình máy tính HP mx750 Trung tâm CNTT 2 

5 Màn hình máy tính SAMTRON 76DF 
Trung tâm CNTT 1 

6 Mànhình FPT G706F 
Trung tâm CNTT 2 

7 Mànhình FPT HH-570 
Trung tâm CNTT 1 

8 Màn hình máy tính LG 
Trung tâm CNTT 

1 

9 Màn hình máy tính ACER  
Trung tâm CNTT 28 

II Các thiết bị khác (44 danh mục)  78 Thanh lý bán 
phế liệu theo 1 UPS SANTAK TG1000 Kế hoạch – Tài chính 2 
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2 UPS GREENWARE Ban giám hiệu 1 đơn giá/kg 

(Sắt: 3.000đ/kg 

Nhựa 
dẻo:3.000đ/kg 

Nhựa 
cứng:500đ/kg) 

3 UPS ARES Tổ tâm lý – Anh văn 1 

4 UPS SANTAK TG500 Trung tâm CNTT-TT 1 

5 Bànphím MEKONG Trung tâm CNTT-TT 1 

6 Bànphím GENIUS KB110 Trung tâm CNTT 1 

7 Bànphím GENIUS KWD-701 Trung tâm CNTT 2 

8 Bànphím MITSUMI KFKEA4XT Trung tâm CNTT 11 

9 Bànphím Acer 6511VA Trung tâm CNTT 1 

10 Bànphím ACER KB-2971 Trung tâm CNTT 4 

11 Bànphím HP PR1101 Trung tâm CNTT 1 

12 Bànphím DATAMINI KB-9885 Trung tâm CNTT 1 

13 Bànphím MICROLAB K2102 Trung tâm CNTT 1 

14 Bànphím ACER 6511-CX Trung tâm CNTT 1 

15 Bànphím Acer 6511-P Trung tâm CNTT 1 

16 Bànphím VTB Phòng NCKH-ĐN 1 

17 Nguồnmáytính 

(PhòngĐàotạo: 01); 
(Phòng QLNCKH-
ĐN:01); 
(KhoaTựnhiên: 01); 
(KhoaXãHội: 01) 
Phòngkỹthuật: 04 

8 

18 Máy in Canon LBP 2000 Phòng Đào tạo 1 

19 Máy in HP Laserjet 1300 
PhòngKH-TC: 01; TT 
CNTT-TT: 02 3 

20 Máy in HP Laserjet 1100 Tổ tâm lý – Anh văn 1 

21 
Main Board máy tính để bàn CMS 
XM446E 

KhoaXãHội 1 

22 
Main Board H61 máy tính để bàn 
FPT Elead 352i 

Trung tâm CNTT 
2 

23 
Main Board H61 máy tính để bàn 
FPT Elead 524i 

Trung tâm CNTT 
1 

24 DDRam I 512MB KingSton Phòngkỹthuật E303 1 

25 HDD Samsung 160GB Phòngkỹthuật E303 1 

26 Nidivia Geforce 8400GS Phòngkỹthuật E303 1 

27 Máy tính xách tay HP nx6120 Trung tâm CNTT 1 

28 Máy ghi âm Phòng Tổ chức 1 

29 Tấm LCD Projector Sony VPL-EX120 
Trung tâm CNTT 3 
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30 
Tấm LCD Projector Sony VPL-
EX221 

Trung tâm CNTT 
3 

31 
Mainboard formatter máy in HP 
Pro 400 M401 

Ban giám hiệu: 02; 
Phòng Tổ chức: 01 3 

32 
Mainboard máy chủ IBM x 3650 
M3 

Phòng QTM E303 
1 

33 
Quạt nguồn Switch Dlink DGS-
3100 

Phòng QTM E303 
1 

34 Cartridghe 49A Tổ tâm lý – Anh văn 1 

35 
Drum + Su cao thế máy in Canon 
LBP 3300 Kế hoạch – Tài chính 1 

36 Su cao thế máy in HP 2055d Kế hoạch – Tài chính 1 

37 Bo lụa  máy in Canon LBP 3300 Khoa QLGG-LKĐT 1 

38 Pin laptop Levono Y450 Phòng NCKH-ĐN 1 

39 Cartridghe 05A 
Phòng TCCT: 01; TT 
CNTT-TT:01;  Tổ 
CT-GDTC-QPAN:01 

3 

40 Cartridghe 80A Kế hoạch – Tài chính 1 

41 Quạt cục nóng điều hòa LG Đào tạo 1 

42 
Cartridghe máy photocopy 
Gestetner 2000LE Đào tạo 1 

43 Cuộn dây đồng ổn áp Trung tâm CNTT-TT 2 

44 Bảng mạch điều khiển ổn áp Trung tâm CNTT-TT 1 
 

III. Nhóm Tài sản nhà học  
 

STT TÊN TÀI SẢN ĐỊA ĐIỂM 
SỐ 

LƯỢNG 
Định giá 
thanh lý 

1. Bàn HS 4 chỗ  3 5.000đ/bàn 

2. Ghế sắt nệm  9 3.000đ/kg 

3. Máy chiếu  4 30.000đ/cái 

4. Tủ sắt nhiều học  2 30.000đ/cái 

5. Quạt trần  
 

          F403 
K102 

12 

3.000đ/kg 

6. Mixer Sl-2442 Fx 1 

7. Cục công suẤt pv 2000 1 

8. Cục công suẤt GPS- 3400 1 
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9. Ti vi sam sung 21 in 1 100.000đ/cái 

10. Ti vi 6 in 1 3.000đ/kg 

11. am pe kìm 1 

3.000đ/kg 

12. Cuốc cúp 

 
 

ĐCN 
Kho 

nhà ăn 
CLB T2 

 
Nhà H 

4 

13. Cuốc bàn 7 

14. Xẻng 6 

15. Rựa 6 

16. Liềm 9 

17. Cuốc cào 6 

18. Hộp PCCC 
 

53 

19. Bình PCCC 
 
 

121 5.000đ/bình 

20. Quạt treo tường   
 
2 

3.000đ/kg 

21. Bàn cà fe  10 10.000đ/cái 

22. Ghế cà fe 

 
 
 

80 5.000đ/cái 

23. Bảng chắn gỗ 4 10.000đ/cái 

24. Tivi 50 in 1 300.000đ/cái 

25. Tủ tivi 1 50.000đ/cái 

26. Bàn GV 1 10.000đ/cái 

27. Tôn  ĐCN 97 tấm 50.000đ/tấm 
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